
KẾT CẤU THI CÔNG

1 12DQ5802010010 Huỳnh Công Định 3,42 D12X1 0986222899 Tự động hóa thiết kế nhà cao tầng bằng PPPTHH theo TCVN 5574:2012 Nguyễn Phan Duy (0917688903) x

2 12DQ5802010030 Trần Văn Nam 3,79 D12X1 01626323635 Tự động hóa thiết kế nhà cao tầng bằng PPPTHH theo TCVN 5574:2012 Nguyễn Phan Duy (0917688903) x

3 12DQ5802010278 Đỗ Văn Thành 3 D12X5 0978959648 Thi công theo công nghệ Top - Down Nguyễn Thanh Hải (0942000754) x

4 12DQ5802010228 Phan Trọng Thủy 3,03 D12X4 01649562086 Thi công theo công nghệ Top - Down Ngô Đình Châu (0918129565) x

5 12DQ5802010194 Võ Đình Hiếu 3,59 D12X4 01238880384 Thi công theo công nghệ Top - Down Ngô Đình Châu (0918129565) x

6 12DQ5802010192 Trần Văn Hân 3,37 D12X4 01627290430 Thi công theo công nghệ Top - Down Ngô Đình Châu (0918129565) x

7 12DQ5802010202 Trần Thị Thanh Huyền 3,15 D12X4 01638855450 Thi công theo công nghệ Top - Down Ngô Đình Châu (0918129565) x

8 12DQ5802010244 Đàm Công 3,26 D12X5 0963832945 Tính toán nhà cao tầng có gió động và động đất Vũ Ngọc Anh (0936371172) x

9 12DQ5802010051 Lê Phú Toàn 3,33 D12X1 01659694247 Tính toán nhà cao tầng có gió động và động đất Vũ Ngọc Anh (0936371172) x

10 12DQ5802010053 Nguyễn Thị Trinh 3,11 D12X1 01664230321 Tính toán nhà cao tầng có gió động và động đất
Huỳnh Quốc Hùng 

(0942000751)
x

11 12DQ5802010056 Phạm Văn Tuấn 3,42 D12X1 01643840142 Tính toán nhà cao tầng có gió động và động đất Vũ Ngọc Anh (0936371172) x

12 12DQ5802010045 Đoàn Thị Quỳnh Thi 3,35 D12X1 01659132841 Tính toán nhà cao tầng có gió động và động đất
Huỳnh Quốc Hùng 

(0942000751)
x

13 12DQ5802010046 Nguyễn Văn Thịnh 3,47 D12X1 01687481833 Tính toán nhà cao tầng có gió động và động đất Vũ Ngọc Anh (0936371172) x

14 12DQ5802010072 Hà Văn Hậu 3,04 D12X2 0963207176
Thi công nhà cao tầng có tầng hầm, phương pháp Top - Down, sử dụng VK leo, móng 

trên sườn dốc
Ngô Ngọc Cường (0905227526) x

15 12DQ5802010260 Lê Công Lợi 3,24 D12X5 0905861196 Tính toán nhà cao tầng có gió động và động đất Vũ Ngọc Anh (0936371172) x

16 12DQ5802010275 Ngô Thành Tài 3,04 D12X5 0905357624 Tính toán nhà cao tầng có gió động và động đất Nguyễn Phan Duy (0917688903) x

17 12DQ5802010283 Võ Ngọc Toàn 3,16 D12X5 01629603999 Tính toán nhà cao tầng có gió động và động đất Phạm Ngọc Tân (0909275457) x

18 12DQ5802010003 Lê Tấn Bảo 3,33 D12X1 01675835272 Tính toán nhà cao tầng có gió động và động đất Phạm Ngọc Tân (0909275457) x

19 12DQ5802010322 Trần Đức Nghĩa 3,45 D12X6 0905551343 Tính toán nhà cao tầng có gió động và động đất, sàn ứng lực trước, vách cứng, lõi cứng
Trương Quang Hải 

(01204259494)
x

20 12DQ5802010337 Nguyễn Ngọc Tình 3,38 D12X6 01657926733 Tính toán nhà cao tầng có gió động và động đất, sàn ứng lực trước, vách cứng, lõi cứng
Trương Quang Hải 

(01204259494)
x

21 12DQ5802010336 Phạm Việt Tiến 3,49 D12X6 01632721987 Tính toán nhà cao tầng có gió động và động đất, sàn ứng lực trước, vách cứng, lõi cứng
Trương Quang Hải 

(01204259494)
x

22 12DQ5802010307 Tôn Hoàng Điểm 3,13 D12X6 01633142694 Thi công theo công nghệ Top - Down, tính tường vây Nguyễn Thanh Hải (0942000754) x

23 12DQ5802010058 Nguyễn Đức Ty 3,38 D12X1 0963211426 Thi công theo công nghệ Top - Down Đoàn Huỳnh Thuận (0982575253) x

24 12DQ5802010345 Nguyễn Công Đức 3,43 D12X6 01654162695 Tính toán nhà cao tầng có gió động và động đất, cọc khoan nhồi, sàn dự ứng lực
Huỳnh Quốc Hùng 

(0942000751)
x

25 12DQ5802010321 Nguyễn Phương Nam 3,21 D12X6 0978952680 Tính toán nhà cao tầng có gió động và động đất, cọc khoan nhồi, sàn dự ứng lực
Huỳnh Quốc Hùng 

(0942000751)
x

26 12DQ5802010312 Dương Đăng Hùng 3,57 D12X6 01648618209 Tính toán nhà cao tầng có gió động và động đất, cọc khoan nhồi, sàn dự ứng lực
Huỳnh Quốc Hùng 

(0942000751)
x

27 12DQ5802010331 Hồ Xuân Thiết 3,2 D12X6 0989157373 Tính toán nhà cao tầng có gió động và động đất, cọc khoan nhồi, sàn dự ứng lực
Huỳnh Quốc Hùng 

(0942000751)
x

28 12DQ5802010186 Lê Duy 3,53 D12X4 0973914218 Tính toán nhà cao tầng có gió động và động đất, cọc khoan nhồi, sàn dự ứng lực
Huỳnh Quốc Hùng 

(0942000751)
x
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